
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

HỆ: CĐ, LTCĐ HỌC KỲ: I

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Hóa Phân tích 

định lượng
2-5

Hóa ĐC Hữu 

Cơ
1-5 Bào Chế 1 1-5

T.Mạnh P.B11 Thầy Hải PB11 Thầy Thông PB07

Thực vật 
dược 

2-5
Hóa Phân tích 

định lượng
2-5

Hóa ĐC Hữu 

Cơ
1-5 Bào Chế 1 6-10

Cô Mai PTH T.Mạnh P.B11 Thầy Hải PB11 Thầy Thông p.B07

Dinh Dưỡng 

Tiết chế
1-5

T.Hành ĐD 

Cơ bản II
2-5

CC.ban đầu 

hồi Sức Tích 

Cực

1-5

Thầy Dũng P.06B C.Thảo PTH Cô Thảo P.06B

Nghiệp vụ 
thuế

1-5
Phân tích 

HĐKD
1-5

Kế toán tài 

chính 2
1-5

Nghiệp vụ 
thuế

1-5
Toán tài 

chính
1-5

C. Tâm D302 C. Thìn D302 T. Kết D302 C. Tâm D302 C. Tuyết D302

Nghiệp vụ 
thuế

1-5
Phân tích 

HĐKD
1-5 Toán kinh tế 1-5

Nghiệp vụ 
thuế

1-5
Quản trị kinh 

doanh
1-5

C. Tâm D302 C. Thìn D302 C. Quỳnh D403 C. Tâm D302 T. Vương D403

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I (2019-2020)
     ( Tuần 05/08/2019)

Tên lớp
quản lý

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

D01-K11

Sáng

Chiều

ĐD01-K11

Sáng

Chiều

TT cơ sở 1 (13/5-10/9)
Chiều

Kế toán-K11

Sáng

Chiều

QTKD-K11

Sáng

Chiều

QTKS K11 
+QTNH K11

Sáng

Chiều

CBMA K11 
Sáng

Trang 1



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Tên lớp
quản lý

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

 TH Điện CB

2-5  

(20 sv đầu 

ds, còn 8 sv 

cuối ds học 

buổi chiều 

cùng lớp 

ĐCN K11)

 TH Điện CB

2-5  

(20 sv đầu 

ds, còn 8 sv 

cuối ds học 

buổi chiều 

cùng lớp 

ĐCN K11)

 TH Điện CB

2-5  

(20 sv đầu 

ds, còn 8 sv 

cuối ds học 

buổi chiều 

cùng lớp 

ĐCN K11)

T. Quốc 

Hùng

Xưởng T4A 

cs1

T. Quốc 

Hùng

Xưởng T4A 

cs1

T. Quốc 

Hùng

Xưởng T4A 

cs1

Kỹ thuật đo 

lường và cảm 

biến
6-9*

Kỹ thuật đo 

lường và cảm 

biến
6-9*

Thầy Kiên 301D Thầy Kiên 301D

 TH Điện CB 6-10

Kỹ thuật đo 

lường và cảm 

biến
6-9*  TH Điện CB 6-10

Kỹ thuật đo 

lường và cảm 

biến
6-9*  TH Điện CB 6-10

T. Quốc 

Hùng

Xưởng T4A 

cs1
Thầy Kiên 301D

T. Quốc 

Hùng

Xưởng T4A 

cs1
Thầy Kiên 301D

T. Quốc 

Hùng

Xưởng T4A 

cs1

Lạnh cơ bản 1-5* Lạnh cơ bản 1-5* Lạnh cơ bản 1-5*  TH Điện CB 2-5 Lạnh cơ bản 1-5*

thầy Thái

PTH xưởng 

TH điện 

lạnh

thầy Thái

PTH xưởng 

TH điện 

lạnh

thầy Thái

PTH xưởng 

TH điện 

lạnh

T. Xắc
Xưởng T4A 

cs1
thầy Thái

PTH xưởng 

TH điện 

lạnh

Đồ họa  ứng 

dụng 
1-4 Toán rời rạc 1-5

Đồ họa  ứng 

dụng 
1-4

Ngôn ngữ 

XML
2-5

Hệ quản trị 
cơ sở dữ liệu

1-5

Cô Liên
Phòng máy 

nhà D
Cô Hồng Hà 401D Cô Liên

Phòng máy 

nhà D
Cô Trà

Phòng máy 

nhà D
Cô Nga

Phòng máy 

nhà D

ĐCN01-K11

Sáng

Chiều

HDDL K11 

Sáng

Chiều

ĐĐT01-K11

Sáng

Chiều

ĐTĐL01-K11

Sáng

Chiều

CNTT01-K11
Sáng

Chiều

Trang 2



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Tên lớp
quản lý

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

  
Tiết Từ Đến Tiết Từ Đến

1 7h30 8h15 6 13h00 13h45

2 8h20 9h05 7 13h50 14h35

3 9h10 9h55 8 14h40 15h25

4 10h05 10h50 9 15h35 16h20

5 10h55 11h40 10 16h25 17h10

Thực tập

Thực tập

CNOT01-
K11

Sáng

Chiều

CNOT02-
K11

Sáng

Chiều

Trang 3


